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Cải cách thể chế thúc đẩy phát triển ở Trung Quốc 
- Những gợi mở với Việt Nam

Đỗ Tiến Sâm(*) 
Tóm tắt: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đến nay vừa tròn 40 năm, đạt được 
những thành tựu mang tính lịch sử, nhưng cũng đang đối mặt với những khó khăn, thách 
thức mới. Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc họp tháng 10/2017 đã nêu lên những 
định hướng mới với những giải pháp mới cho sự phát triển của Trung Quốc trong giai 
đoạn tiếp theo đến năm 2020, 2035 và 2050. Bài viết trình bày và phân tích tiến trình và 
nội dung cải cách thể chế của Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay, qua đó rút ra 
những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo.
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Adstract: China’s 40 years of reform and opening-up while gaining historical 
achievements, has also faced new challenges. The 19th National Congress of Chinese 
Communist Party met in October 2017 charted new orientations including new solutions 
to China’s development in the next periods to 2020, 2035 and 2050. This paper presents 
and analyzes the process and content of institutional reforms in China since the reform 
and opening-up. It also draws lessons  Vietnam might benefi t from.
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Mở đầu 1(*)

 Nhờ tiến hành cải cách và mở cửa 
nhằm chuyển đổi nền kinh tế với những 
tìm tòi về mặt lý luận và coi trọng tổng 
kết thực tiễn, Trung Quốc đã từ quốc gia 
nghèo nàn lạc hậu ở cuối thập niên 1970 
vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 
thế giới, thương mại và dự trữ ngoại tệ lớn 
nhất thế giới. Trên cơ sở đó, Đại hội XIX 
Đảng Cộng sản Trung Quốc họp tháng 
10/2017 đã đặt ra mục tiêu hoàn thành xây 
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dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 
2020, cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội 
chủ nghĩa (XHCN) vào năm 2035 và biến 
Trung Quốc thành cường quốc hiện đại 
hóa XHCN vào giữa thế kỷ XXI, thực hiện 
Giấc mơ Trung Quốc, phục hưng Trung 
Hoa (Tập Cận Bình, 2017: 28-29).

 Một trong những nguyên nhân quan 
trọng để Trung Quốc có thể đạt được kỳ 
tích nêu trên là do Đảng Cộng sản Trung 
Quốc với tư cách là hạt nhân lãnh đạo đã 
coi trọng giải phóng tư tưởng, mạnh dạn và 
quyết tâm cải cách thể chế để giải phóng và 
phát triển sức sản xuất xã hội.
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I. Khái quát quá trình cải cách thể chế ở 
Trung Quốc 

1. Khái quát chung 
Cải cách mở cửa ở Trung Quốc bắt đầu 

từ Hội nghị Trung ương 3 khóa XI cuối năm 
1978, mở đầu bằng việc thực hiện khoán sản 
lượng đến hộ gia đình nông thôn. Hội nghị 
Trung ương 3 khóa XII (ngày 20/10/1984) 
đã họp và ban hành Quyết định về Cải cách 
thể chế kinh tế, phác thảo bức tranh cải 
cách toàn diện, đẩy nhanh bước đi cải cách 
toàn bộ thể chế kinh tế lấy thành thị là trọng 
điểm (http://cpc.people.com.cn/GB/64162/
64168/64565/65378/4429523.html). Tiếp 
đó, công cuộc cải cách được mở rộng về 
lĩnh vực, đi sâu về cấp độ, hình thành cục 
diện được gọi là “tam vị nhất thể ” (kinh tế, 
chính trị, văn hóa); “tứ vị nhất thể” (kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội); từ Đại hội XVIII 
đến nay là “ngũ vị nhất thể” (kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội và xây dựng văn minh 
sinh thái). Cùng với đó là việc thực hiện mở 
cửa đối ngoại nhằm thu hút vốn, công nghệ 
và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước 
ngoài, mở đầu bằng việc xây dựng 4 đặc 
khu kinh tế, mở cửa 14 thành phố ven biển, 
từ đầu những năm 1990 mở cửa biên giới 
đất liền, hình thành cục diện được gọi là mở 
cửa “ba vùng ven” (ven biển, ven sông và 
ven biên giới); tiếp theo đó là tích cực và 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia 
vào tiến trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới, 
đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) (2001); thực hiện chiến 
lược “đi ra ngoài” (Đại hội XVI năm 2002) 
với các trụ cột thương mại, đầu tư trực tiếp 
ra bên ngoài, thầu khoán công trình, mua 
bán sáp nhập công ty; tạo nên cục diện mới 
“mở cửa toàn phương vị, nhiều tầng nấc và 
đa lĩnh vực”.

Nhờ vậy, từ sau khi thực hiện cải cách 
và mở cửa, Trung Quốc đã duy trì được tốc 

độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong 
nhiều năm liền. Theo thống kê, 40 năm qua, 
GDP của Trung Quốc đã từ 367,9 tỷ tăng 
lên đạt 82.700 tỷ Nhân dân tệ (tính theo 
giá hiện hành khoảng gần 13.000 tỷ USD) 
năm 2017, bình quân hàng năm tăng 9,5%, 
cao hơn mức tăng trưởng khoảng 2,9% của 
kinh tế thế giới cùng kỳ (http://cpc.people.
com.cn/n1/2018/1218/c64094-30474794.
html). Nền kinh tế Trung Quốc từ năm 
2010 đến nay tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 
thế giới, cùng với thương mại (năm 2017 
đạt hơn 4.000 tỷ USD) và nguồn dự trữ 
ngoại tệ (cuối năm 2017 đạt khoảng 3.100 
tỷ USD) tiếp tục đứng đầu thế giới (http://
www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201808/31/
t20180831_30175789.shtml). Hội nghị 
Trung ương 3 khóa XVIII (tháng 11/2013) 
và Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(tháng 10/2017) khẳng định quyết tâm cải 
cách toàn diện và hiện đại hóa nền kinh 
tế. Cùng với đó, theo kiến nghị của Trung 
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quốc 
hội nước này đã thảo luận và lần lượt thông 
qua các bản Quy hoạch 5 năm lần thứ XII 
(2010-2015) và lần thứ XIII (2016-2020). 
Theo đó, Trung Quốc đã chủ động điều 
chỉnh tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức độ 
cao trung bình: Giai đoạn 2011-2015, tăng 
trưởng khoảng 7% (thực tế đạt 7,8%); giai 
đoạn 2016-2020 khoảng 6,5%, phấn đấu 
đến năm 2020 GDP và GDP bình quân đầu 
người cư dân thành thị và nông thôn đều 
tăng gấp đôi so với năm 2010, với những 
yêu cầu chủ yếu là cân bằng hài hòa, chất 
lượng và hiệu quả phát triển được nâng cao 
rõ rệt (Cương yếu Quy hoạch 5 năm phát 
triển kinh tế xã hội quốc dân nước CHND 
Trung Hoa, 2016: 3, 11-12).

Tuy nhiên, cùng với những kết quả to 
lớn “mang tính lịch sử” đã đạt được, Văn 
kiện Đại hội XIX cũng thừa nhận sự phát 
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triển nói chung, phát triển kinh tế nói riêng 
của Trung Quốc cũng đang đối mặt với 
nhiều thách thức mới. Một trong những 
nguyên nhân quan trọng là bộ máy lãnh đạo 
của Đảng và Nhà nước không hoàn toàn 
thích ứng với những yêu cầu mới của việc 
thúc đẩy bố cục tổng thể “ngũ vị nhất thể” 
và thúc đẩy hài hòa bố cục chiến lược “bốn 
toàn diện” (toàn diện đi sâu cải cách, toàn 
diện xây dựng xã hội khá giả, toàn diện xây 
dựng nhà nước pháp trị XHCN, toàn diện 
nghiêm trị Đảng), cũng như việc hiện đại 
hóa năng lực quản trị và hệ thống quản trị 
quốc gia. Trong đó chủ yếu bao gồm: Bộ 
máy Đảng và Chính phủ ở một số lĩnh vực 
trùng lặp, chức trách chồng chéo, vấn đề 
quyền lợi và trách nhiệm không đi liền với 
nhau tương đối nổi cộm; việc sắp xếp bộ 
máy và phân tách chức trách của một số 
bộ phận trong cơ cấu chính phủ chưa khoa 
học, vấn đề thiếu chức trách và hiệu năng 
nổi bật, chuyển đổi chức năng của chính 
phủ chưa đến nơi đến chốn; cơ chế kiểm 
soát và ràng buộc sự vận hành quyền lực 
ở một số lĩnh vực chưa hoàn thiện, vấn đề 
lạm dụng chức quyền, dùng quyền lực mưu 
lợi riêng vẫn còn tồn tại, v.v…  (Quyết định 
của Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc về việc đi sâu cải cách bộ máy Đảng 
và Nhà nước, 2018: 13-14).

2. Về cải cách thể chế nhằm tạo lập nền 
tảng cho sự tăng trưởng và phát triển 

a. Những tìm tòi tháo gỡ về thể chế 
quản lý đất đai ở nông thôn 

Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi thành 
lập năm 1921 đến nay đã trải qua ba thời kỳ 
lớn, được gọi là: Cách mạng (1921-1949), 
Xây dựng (1949-1978) và Cải cách mở cửa 
(1978-2018). Trong thời kỳ Cách mạng, các 
nguồn lực đều nằm trong tay người dân, 
nhất là nông dân. Để khuyến khích người 
dân cung cấp sức người, sức của cho Đảng, 

Đảng đã đưa ra khẩu hiệu rất hợp lòng dân 
lúc đó là “người cày có ruộng”. Vì vậy, 
người dân, trong đó đông đảo và chủ yếu là 
nông dân đã đi theo Đảng làm cách mạng, 
giúp Đảng giành được chính quyền.

 Sau khi giành được chính quyền, Đảng 
Cộng sản Trung Quốc tiến hành khôi phục 
nền kinh tế quốc dân (1949-1952); thực 
hiện cải tạo XHCN và khi hoàn thành cải 
tạo cũng là lúc kết thúc thời kỳ quá độ; từ 
năm 1956 bước vào xây dựng CNXH theo 
mô hình CNXH truyền thống với đặc trưng 
là xây dựng một thể chế mới được gọi là 
“tập trung thống nhất cao độ” (tập trung 
quan liêu bao cấp).

Như vậy, khi giành được chính quyền 
và trở thành đảng cầm quyền, với thể chế 
quản lý mới này, Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đã tập trung mọi nguồn lực vào tay 
Đảng, trong đó có ruộng đất quy về thuộc 
sở hữu toàn dân, đất đai ở khu vực đô thị 
do Nhà nước sở hữu, đất đai ở nông thôn 
do tập thể sở hữu. Thể chế quản lý mới 
này đã có tác dụng nhất định trong việc 
huy động và tập trung nguồn lực cho công 
nghiệp hóa. Với sự nỗ lực của toàn dân 
cùng với sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả 
của Liên Xô đầu những năm 1950, Trung 
Quốc đã xây dựng được hệ thống công 
nghiệp tương đối độc lập. Tuy nhiên, do 
duy trì quá lâu thể chế quản lý này, nhất là 
thể chế quản lý ruộng đất ở nông thôn; cùng 
với sự nôn nóng, chủ quan, duy ý chí của 
hệ thống chính trị do Chủ tịch Mao Trạch 
Đông đứng đầu khi “Phóng tay phát động 
quần chúng”, cho tiến hành các chiến dịch 
“Đại nhảy vọt” và “Đại cách mạng văn hóa 
vô sản”, làm phung phí các nguồn lực của 
nhân dân, nhất là trói buộc sức sản xuất ở 
nông thôn, làm cho nông thôn Trung Quốc 
lâm vào cảnh “nghèo”, nông nghiệp “bi 
đát” và đời sống nông dân “khổ”.



Cải cách thể chế… 23

Như đã nêu ở trên, khi tiến hành cải 
cách mở cửa, cải cách thể chế kinh tế được 
bắt đầu từ nông thôn, thực hiện khoán sản 
lượng đến hộ gia đình, nhằm tháo gỡ những 
rào cản về mặt thể chế quản lý ruộng đất 
trước đó ở nông thôn, tách quyền sở hữu 
với quyền sử dụng ruộng đất, theo đó quyền 
sở hữu vẫn thuộc về tập thể, còn quyền sử 
dụng cấp có thời hạn cho nông dân, trước 
đây là 30 năm, sau khi kết thúc vòng 1 được 
tiếp tục kéo dài thêm 30 năm. 

Từ sau Đại hội XVIII, Trung Quốc 
tiếp tục tháo gỡ về mặt thể chế quản lý 
ruộng đất, theo hướng tách bạch ba quyền: 
quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền kinh 
doanh đất khoán. Quyền sở hữu ruộng đất 
ở nông thôn vẫn thuộc về tập thể, quyền sử 
dụng lâu dài ruộng đất khoán vẫn thuộc về 
nông dân, nhưng quyền sử dụng được tách 
thành quyền tư cách (vẫn thuộc về nông 
dân nhận khoán) và quyền kinh doanh (do 
nông dân chuyển nhượng cho doanh nghiệp, 
hoặc những nông dân có điều kiện kinh tế 
tốt hay kinh doanh giỏi có thể kinh doanh) 
(http://www.xinhuanet.com/2018-02/04/c_
1122366449.htm). Điều này, một mặt vẫn 
đảm bảo quyền lợi lâu dài cho nông dân - 
những người trước đây đã tin vào khẩu hiệu 
“người cày có ruộng” nên đi theo Đảng làm 
cách mạng, giúp Đảng giành được chính 
quyền và trở thành đảng cầm quyền. Mặt 
khác, Nhà nước khuyến khích nông dân 
chuyển nhượng quyền kinh doanh ruộng đất; 
đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, sinh viên 
tốt nghiệp đại học, nhất là nông dân làm công 
ở các thành phố trở về quê hương lập nghiệp 
kinh doanh, qua đó góp phần tích tụ ruộng 
đất, thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp.

b. Những nhận thức mới về vai trò của 
kinh tế thị trường trong phân bổ nguồn lực 

Có thể nói rằng, quá trình cải cách thể 
chế kinh tế, nhằm chuyển đổi từ thể chế 

kinh tế kế hoạch truyền thống sang kinh 
tế thị trường XHCN ở Trung Quốc là quá 
trình tìm tòi gian khổ về việc xử lý mối 
quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, mà 
các nhà khoa học nước này gọi là mối quan 
hệ giữa “bàn tay hữu hình” (Nhà nước) và 
“bàn tay vô hình” (thị trường).   

Hội nghị Trung ương 3 khóa XI Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (năm 1978) được ghi 
vào lịch sử khi nó cho ra đời một bản Quyết 
nghị mang tính lịch sử là chuyển trọng tâm 
công tác của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
mà trước đó một thời gian dài “lấy đấu tranh 
giai cấp làm cương lĩnh” sang coi xây dựng 
kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, thực hiện 
hiện đại hóa, tiến hành cải cách và mở cửa. 
Tiếp theo, Hội nghị Trung ương 3 khóa XII 
(năm 1984) khi thảo luận và ban hành Quyết 
định về cải cách thể chế kinh tế vẫn đặt vấn 
đề xây dựng thể chế kế hoạch tự giác vận 
dụng quy luật giá trị, phát triển kinh tế hàng 
hóa XHCN (http://cpc.people.com.cn/GB/ 
64162/64168/64565/65378/4429523.html). 
Cho đến Đại hội XIV (năm 1992), Đảng 
Cộng sản Trung Quốc mới nêu lên mục tiêu 
cải cách thể chế kinh tế là xây dựng thể chế 
kinh tế thị trường XHCN, và Hội nghị Trung 
ương 3 khóa XIV (năm 1993) chính thức 
ban hành Quyết định về Một số vấn đề xây 
dựng kinh tế thị trường XHCN (http://cpc.
people.com.cn/GB/64162/134902/8092314.
html). Tuy nhiên, thời kỳ này thị trường vẫn 
chỉ được coi là đóng vai trò nền tảng hay 
cơ sở cho việc phân bổ nguồn lực. Đến Hội 
nghị Trung ương 3 khóa XVIII (năm 2013), 
khi ban hành Quyết định về toàn diện đi sâu 
cải cách, thị trường mới chính thức được xác 
định là đóng vai trò quyết định trong phân 
bổ nguồn lực; đồng thời đặt vấn đề phát huy 
tốt hơn vai trò quản lý của Nhà nước (http://
cpc.people.com.cn/n/2013/1115/c64094-
23559163.html).
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 Vai trò mang tính quyết định của kinh 
tế thị trường trong phân bổ nguồn lực là 
“thúc đẩy việc phân bổ nguồn lực theo 
quy tắc thị trường, giá cả thị trường, cạnh 
tranh thị trường, từ đó thực hiện tối đa hóa 
hiệu ích và hiệu quả”, hướng tới xây dựng 
nền kinh tế thị trường hiện đại với các nội 
dung chủ yếu như: một là, xây dựng quy 
tắc thị trường công bằng, mở cửa và minh 
bạch; hai là, hoàn thiện cơ chế giá cả chủ 
yếu do thị trường quyết định; ba là, tạo lập 
thị trường sử dụng đất xây dựng thống nhất 
giữa thành thị và nông thôn; bốn là, hoàn 
thiện thị trường tiền tệ, trong đó có việc 
hoàn thiện cơ chế hình thành thị trường hóa 
tỷ giá Nhân dân tệ; năm là, đi sâu cải cách 
thể chế khoa học và công nghệ, gắn với 
tăng cường vận dụng và bảo hộ bản quyền 
trí tuệ. 

Phát huy tốt hơn vai trò quản lý của 
Nhà nước: bảo đảm duy trì ổn định kinh tế 
vĩ mô, tăng cường và tối ưu hóa các dịch vụ 
công, bảo đảm cạnh tranh công bằng, tăng 
cường giám sát thị trường, bảo vệ trật tự thị 
trường, thúc đẩy phát triển bền vững, xúc 
tiến cùng nhau giàu có, bổ khuyết những 
hạn chế của thị trường. 

 Như vậy, quá trình cải cách và mở cửa 
ở Trung Quốc là quá trình tìm tòi, xử lý tốt 
mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường. 
Qua 35 năm - tính từ Hội nghị Trung ương 
3 khóa XI bắt đầu thực hiện cải cách cuối 
năm 1978 đến Hội nghị Trung ương 3 khóa 
XVIII (tháng 10/2013), Đảng Cộng sản 
Trung Quốc với tư cách hạt nhân lãnh đạo 
sự nghiệp cải cách và mở cửa mới đi đến 
nhận thức chung cho rằng: “Thị trường 
quyết định phân bổ nguồn lực là quy luật 
chung của kinh tế thị trường, kiện toàn thể 
chế kinh tế thị trường XHCN cần phải theo 
quy luật này, tập trung giải quyết vấn đề hệ 
thống thị trường không hoàn thiện, Chính 

phủ can dự quá nhiều và giám sát không đến 
nơi đến chốn” (http://cpc.people.com.cn/n
/2013/1115/c64094-23559163.html).

c. Những tìm tòi trong cải cách bộ máy 
chính phủ 

Quá trình lãnh đạo cải cách và mở cửa 
cũng là quá trình Đảng và Chính phủ Trung 
Quốc quyết tâm cải cách bộ máy chính phủ. 
Tuy nhiên, đây cũng là quá trình gian khổ, 
nhất là trong việc tinh gọn bộ máy, cắt giảm 
nhân viên, với nhiều quanh co khúc khuỷu, 
tạo nên tình trạng được ví như một vòng 
tròn ác tính “phình to - tinh giản - lại phình 
to - lại tinh giản”.

Sau khi thành công trong việc triệu 
tập Hội nghị Trung ương 3 khóa XI thực 
hiện cải cách, ngày 18/8/1980, ông Đặng 
Tiểu Bình đã có bài phát biểu tại phiên 
họp Bộ Chính trị mở rộng bàn về vấn đề 
cải cách chế độ lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước. Ông đã luận giải về mối quan hệ giữa 
Đảng và Nhà nước, giữa chính quyền với 
doanh nghiệp, giữa Trung ương với địa 
phương, trong đó nội dung hạt nhân là phân 
tách giữa Đảng và Chính phủ, giữa chính 
quyền và doanh nghiệp (http://cpc.people.
com.cn/GB/64162/64167/4527261.html). 
Như vậy, công cuộc cải cách ở Trung Quốc 
ngay từ đầu đã có sự kết hợp giữa cải cách 
thể chế kinh tế với cải cách thể chế chính 
trị. Thực tiễn cũng cho thấy, từ khi cải cách 
đến nay, Trung Quốc đã tiến hành 7 lần cải 
cách bộ máy chính phủ vào các năm 1982, 
1988, 1992, 1998, 2003, 2008 và 2013. 
Mỗi lần đều có mục tiêu và trọng tâm khác 
nhau, nhưng mục tiêu chung vẫn là nâng 
cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy chính 
phủ. Vì vậy, một trong những trọng tâm 
mà các cuộc cải cách này hướng tới, nhất 
là từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, tham 
gia vào tiến trình toàn cầu hóa kinh tế thế 
giới, là chuyển đổi chức năng của Chính 
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phủ theo hướng chuyển từ quản lý trực tiếp 
sang gián tiếp, từ quản lý vi mô sang vĩ mô, 
từ quản lý theo các dự án sang quản lý theo 
quy hoạch. Từ khi xây dựng và ban hành 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc 
dân lần thứ X (2001-2005), Trung Quốc đã 
thay kế hoạch bằng quy hoạch. Còn trong 
cơ cấu tổ chức chính phủ, Ủy ban Kế hoạch 
nhà nước trước đây đã được tổ chức lại, đổi 
thành Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc 
gia. Đây được xem là một sự đổi mới trong 
tư duy phát triển nhằm hướng tới xây dựng 
mô hình chính phủ - theo cách gọi của Việt 
Nam là kiến tạo phát triển (còn tiếng Trung 
Quốc là “doanh tạo” - tức sáng tạo môi 
trường phát triển).

Đặc biệt, sau Đại hội XIX Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc đã dành một kỳ họp - Hội 
nghị Trung ương 3 (ngày 28/2/2018) để 
thảo luận và thông qua Quyết định về việc 
đi sâu cải cách bộ máy Đảng và Nhà nước. 
Mục tiêu là xây dựng bộ máy Đảng và Nhà 
nước có hệ thống hoàn chỉnh, quy phạm 
khoa học, vận hành hiệu quả cao. Từ đó 
hình thành 4 hệ thống bao gồm: Hệ thống 
lãnh đạo của Đảng theo hướng thống lĩnh 
toàn cục, hài hòa các bên; hệ thống quản 
trị của chính phủ theo hướng chức trách rõ 
ràng, hành chính theo pháp luật; hệ thống 
lực lượng vũ trang theo hướng đặc sắc 
Trung Quốc, đứng đầu thế giới; hệ thống 
công tác đoàn thể theo hướng liên hệ rộng 
rãi và phục vụ quần chúng (Quyết định của 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về 
việc đi sâu cải cách bộ máy Đảng và Nhà 
nước, 2018).

Riêng về vấn đề cải cách bộ máy chính 
phủ, Quyết định nêu rõ: Chuyển biến chức 
năng chính phủ là nhiệm vụ trọng yếu của 
việc đi sâu cải cách bộ máy Đảng và Nhà 
nước; cần phải kiên quyết loại bỏ những 

khuyết tật về cơ chế, thể chế đã trói buộc 
để cho thị trường phát huy vai trò quyết 
định trong phân bổ nguồn lực, phát huy tốt 
hơn vai trò của chính phủ…; tăng cường 
và hoàn thiện các chức năng điều tiết kinh 
tế, quản lý và giám sát thị trường, quản lý 
xã hội, dịch vụ công, bảo vệ môi trường 
sinh thái của chính phủ…; nâng cao toàn 
diện năng lực và hiệu quả của Chính phủ, 
xây dựng chính phủ theo mô hình phục 
vụ làm hài lòng nhân dân (Quyết định của 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 
về việc đi sâu cải cách bộ máy Đảng và 
Nhà nước, 2018). 

Với tinh thần đó, kỳ họp thứ nhất Quốc 
hội khóa XIII Trung Quốc đã thảo luận và 
thông qua phương án cải cách bộ máy quốc 
vụ viện, theo đó phương hướng chung là 
thiết lập các bộ đa ngành, giảm đầu mối 
và trao quyền. Sau cải cách, bộ máy Quốc 
vụ viện Trung Quốc hiện hành, ngoài Văn 
phòng Quốc vụ viện, gồm 26 Bộ và Ủy 
ban, giảm được 8 đầu mối cấp bộ và 7 đầu 
mối cấp thứ bộ so với trước đây. Các bộ 
mới thành lập hoặc sắp xếp lại đáng chú 
ý có: Bộ Tài nguyên tự nhiên, Bộ Môi 
trường sinh thái, Bộ Nông nghiệp và nông 
thôn, Bộ Văn hóa và Du lịch, Ủy ban Y tế 
và sức khỏe quốc gia, Bộ Sự vụ quân nhân 
giải ngũ, Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp, 
Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Tư pháp, 
Bộ Thủy lợi, Tổng Kiểm toán (http://www.
gov.cn/guowuyuan/2018-03/17/content_
5275116.htm). Việc cải cách này làm 
cho bộ máy của chính phủ được thiết lập 
tương thích với những thay đổi của kinh tế 
thị trường; chuyển biến theo hướng phục 
vụ hiệu quả cao, có lợi cho sự phát triển 
của kinh tế thị trường ( Xem: https://www.
gelonghui.com/p/169560). 

 Như vậy, qua nhiều lần tìm tòi cải 
cách, Trung Quốc đã và đang hướng tới 
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thiết lập một bộ máy Quốc vụ viện không 
chỉ tinh gọn về đầu mối, mà quan trọng 
hơn là chuyển biến chức năng, nhờ đó có 
thể nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý 
của chính phủ, vừa thích ứng với những 
biến đổi của kinh tế thị trường, vừa làm 
hài lòng nhân dân. Đương nhiên, việc cải 
cách này phải được đặt trong tổng thể 
cuộc đi sâu cải cách bộ máy Đảng và Nhà 
nước và đồng bộ với cải cách 4 hệ thống 
đã nêu ở trên.
II. Những bài học kinh nghiệm và gợi mở 
với Việt Nam

Qua nghiên cứu quá trình 40 năm Trung 
Quốc tìm tòi cải cách mở cửa cả về lý luận 
lẫn thực tiễn nhằm chuyển đổi từ kinh tế kế 
hoạch truyền thống sang kinh tế thị trường 
XHCN, chúng tôi rút ra một số bài học kinh 
nghiệm chủ yếu sau:

1. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng,                 
đồng thời luôn đảm bảo phương hướng 
XHCN đối với cải cách mở cửa 

Ngay từ khi bắt đầu cải cách, Đảng 
Cộng sản Trung Quốc với Đặng Tiểu Bình 
là đại diện đã ví cải cách như một cuộc 
cách mạng. Vì vậy, Trung Quốc phải vừa 
làm, vừa rút kinh nghiệm theo kiểu dò đá 
qua sông: địa bàn cải cách đi từ nông thôn 
đến đô thị; lĩnh vực cải cách đi từ nông 
nghiệp đến công nghiệp rồi ngân hàng tài 
chính. Còn đối với chính sách mở cửa, địa 
bàn mở cửa đi từ thí điểm xây dựng các 
đặc khu kinh tế đến mở cửa 14 thành phố 
ven biển, rồi đến mở cửa ba vùng ven (ven 
biển, ven sông, ven biên giới), sau đó là 
khai phát Phố Đông Thượng Hải; tầng bậc 
mở cửa là từ đặc khu kinh tế, khu khai phát 
kinh tế kỹ thuật, nay là các khu mậu dịch 
tự do và cảng mậu dịch tự do… Thời kỳ 
đầu (Cải cách và Mở cửa) nay bước vào 
giai đoạn mới (Cải cách và Pháp trị - Pháp 
quyền) được ví như hai cánh của một con 

chim, có mối quan hệ chặt chẽ không thể 
tách rời. Cải cách thể chế cũng bắt đầu từ 
cải cách thể chế kinh tế, sau đó mở rộng 
và tiến hành đồng bộ với cải cách thể chế 
chính trị, thể chế văn hóa, thể chế xã hội 
và các lĩnh vực khác. Tất cả đều nhằm mục 
tiêu tháo gỡ các rào cản về mặt thể chế để 
giải phóng và phát triển sức sản xuất kinh 
tế, xã hội và văn hóa. 

Giờ đây, khi sự phát triển của Trung 
Quốc bước vào giai đoạn mới, cải cách 
bước vào “thời kỳ công kiên và vùng nước 
sâu” (http://www.gov.cn/jrzg/2013-11/15/
content_2528179.htm), Đảng Cộng sản 
Trung Quốc tập trung thiết kế lại từ tầng 
đỉnh, nhấn mạnh đi sâu cải cách, đột phá 
vào sự cản trở của các tập đoàn lợi ích (bao 
gồm lợi ích bộ ngành, lợi ích địa phương 
và lợi ích ngành nghề), kiên quyết ngăn 
chặn sự hình thành các tập đoàn lợi ích 
trong Đảng. Đồng thời, Đảng đẩy mạnh 
cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lấy 
lại lòng tin của người dân; coi trọng công 
tác xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, 
thanh lọc các tư tưởng độc hại trong Đảng 
ở quân đội và ngành công an; qua đó củng 
cố nền tảng cầm quyền để Đảng duy trì 
được địa vị cầm quyền lâu dài.

 Trên cơ sở nhìn lại, phân tích, đánh giá 
những thành tựu, tồn tại và những vấn đề 
đang đặt ra, dự báo tình hình thế giới, đất 
nước và bản thân Đảng; nắm chắc các quy 
luật phát triển của kinh tế thị trường, quy 
luật vận động của xã hội loài người và quy 
luật cầm quyền của các chính đảng trên thế 
giới; nắm bắt xu thế lớn của thế giới, nhất 
là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Hội 
nghị Trung ương 6 khóa XVIII Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ngày 27/10/2016) đã rút 
ra nhận xét tổng quát cho rằng: “Giải quyết 
mọi công việc của Trung Quốc then chốt là 
ở Đảng, then chốt là Đảng phải quản Đảng, 



Cải cách thể chế… 27

trị Đảng phải nghiêm… một quốc gia, một 
chính đảng hạt nhân lãnh đạo là rất quan 
trọng” (http://news.12371.cn/2016/10/27/ 
ARTI1477566918346559.shtml).

 Đặc biệt, Đại hội XIX Đảng Cộng sản 
Trung Quốc gần đây chính thức xác định 
CNXH đặc sắc Trung Quốc đã bước vào 
thời đại mới, với mục tiêu là giành thắng 
lợi trong xây dựng toàn diện xã hội khá giả 
vào năm 2020, cơ bản hiện đại hóa XHCN 
vào năm 2035 và hoàn thành hiện đại hóa 
XHCN vào giữa thế kỷ XXI. Để thực hiện 
mục tiêu trên, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã xác lập tư tưởng Tập Cận Bình, đồng thời 
lấy đó làm “kim chỉ nam hành động” mà 
Đảng phải kiên trì lâu dài; nhấn mạnh “toàn 
Đảng phải tăng cường ý thức chính trị, ý 
thức đại cục, ý thức hạt nhân…; kiên trì sự 
lãnh đạo thống nhất tập trung và quyền uy 
của Trung ương Đảng” (http://cpc.people.
com.cn/19th/n1/2017/1025/c414305-2960
6868.html).

Những điều trình bày trên cho thấy, 
mặc dù cải cách được coi là sáng tạo của 
quần chúng, nhưng Đảng Cộng sản Trung 
Quốc là người lãnh đạo, đứng mũi chịu 
sào, chèo lái con thuyền cải cách mở cửa 
vượt qua nhiều khó khăn cả về mặt lý luận 
lẫn thực tiễn. Nhờ vậy, công cuộc cải cách 
mở cửa trải qua 40 năm đã đạt được thành 
tựu có ý nghĩa lịch sử. Có thể nói rằng, 
kiên trì sự lãnh đạo của Đảng và giữ vững 
phương hướng XHCN trong toàn bộ tiến 
trình cũng như trong mỗi bước đi của cải 
cách là bảo đảm quan trọng và có ý nghĩa 
quyết định đối với công cuộc cải cách mở 
cửa của Trung Quốc cả quá khứ, hiện tại 
và tương lai. 

2. Kiên trì lấy giải phóng và phát triển 
sức sản xuất là tiêu chuẩn đánh giá cải 
cách; đồng thời kích hoạt và tôn trọng sự 
sáng tạo của toàn xã hội

Như đã nêu ở trên, Hội nghị Trung 
ương 3 khóa XII Đảng Cộng sản Trung 
Quốc khi thông qua bản “Quyết định của 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về 
cải cách thể chế kinh tế” (tháng 10/1984) đã 
nêu lên một quan điểm rất cơ bản: coi việc 
có lợi cho phát triển sức sản xuất xã hội hay 
không là tiêu chuẩn chủ yếu nhất để kiểm 
nghiệm được/mất, thành/bại của mọi cải 
cách. Sang đầu những năm 1990, nhà lãnh 
đạo Đặng Tiểu Bình đã phát triển thêm, nêu 
lên quan điểm được rút gọn thành “ba điều 
có lợi”, bao gồm: có lợi cho việc phát triển 
sức sản xuất xã hội, có lợi cho việc tăng 
cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, có lợi 
cho việc nâng cao đời sống của nhân dân; 
đồng thời lấy đó làm tiêu chuẩn để phán 
đoán đúng/sai, được/mất của mọi công tác.

Căn cứ vào tiêu chuẩn này, trong quá 
trình lãnh đạo cải cách, các thế hệ lãnh đạo 
khác nhau của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đều rất coi trọng tìm tòi về lý luận và tổng 
kết thực tiễn, mạnh dạn cải cách,  tháo gỡ 
những rào cản về mặt cơ chế, thể chế để 
phát triển sức sản xuất xã hội. Sau đó đúc 
kết và đưa vào Điều lệ Đảng trở thành tư 
tưởng chỉ đạo hay kim chỉ nam hành động 
cho toàn Đảng như: Lý luận Đặng Tiểu 
Bình, Tư tưởng Ba đại diện, Quan điểm 
phát triển khoa học và Đại hội XIX gần đây 
là Tư tưởng Tập Cận Bình. 

 Có thể nói, cải cách mở cửa là một sự 
nghiệp hoàn toàn mới, chưa có đáp án trong 
các trước tác của chủ nghĩa Marx - Lenin, 
chưa có kinh nghiệm thành công trong thực 
tiễn. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo cải 
cách, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất coi 
trọng khuyến khích sự sáng tạo của quần 
chúng và cơ sở. Thực tiễn cho thấy, từ việc 
khoán sản lượng đến hộ gia đình, phát triển 
xí nghiệp hương trấn, làm sống động kinh 
tế nhà nước, phát triển kinh tế phi công 
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hữu, xây dựng đặc khu kinh tế…, tất cả đều 
bắt nguồn từ sự sáng tạo của nhân dân và 
ở cơ sở, sau đó được phát hiện nghiên cứu 
tổng kết và nhân rộng ra cả nước. Quyết 
định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc về một số vấn đề xây dựng thể chế 
kinh tế thị trường XHCN (Thông qua tại 
Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV ngày 
14/11/1993) có đoạn ghi rõ: kịp thời tổng 
kết kinh nghiệm thực tiễn mà quần chúng 
sáng tạo ra, tôn trọng ý nguyện của quần 
chúng; hướng dẫn tốt, bảo vệ tốt, phát huy 
tốt tính tích cực của quần chúng.

Từ khi được bầu làm Tổng Bí thư Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (năm 2012), ông Tập 
Cận Bình đã nhiều lần nhấn mạnh: cải cách 
là sự nghiệp của hàng trăm triệu nhân dân, 
cần phải kiên trì tôn trọng tinh thần sáng 
tạo đầu tiên của nhân dân… Ông nêu lên 
hàng loạt ví dụ để khẳng định: mỗi lần đột 
phá và phát triển về nhận thức và thực tiễn 
của cải cách mở cửa, mỗi lần nảy sinh và 
phát triển những sự vật mới trong cải cách 
mở cửa, sự sáng tạo và tích lũy trong mỗi 
kinh nghiệm cải cách mở cửa, tất cả đều là 
từ thực tiễn và trí tuệ của hàng trăm triệu 
nhân dân. Vì vậy, giờ đây khi cải cách mở 
cửa bước vào giai đoạn mới, một lần nữa 
ông nhấn mạnh: “Kiên trì lấy Nhân dân 
làm trung tâm. Nhân dân là người sáng tạo 
ra lịch sử, là lực lượng căn bản quyết định 
tiền đồ vận mệnh của Đảng và quốc gia”…
Đảng “coi mong muốn có cuộc sống ngày 
càng tốt hơn làm mục tiêu phấn đấu” của 
mình (Tập Cận Bình, 2017: 21).

Những điều trình bày trên cho thấy, 
việc xác định một cách rõ ràng lấy phát 
triển sức sản xuất xã hội làm tiêu chuẩn để 
đánh giá được/mất, thành/bại của cải cách 
mở cửa; cùng với việc ghi công tinh thần 
sáng tạo đầu tiên của nhân dân và cơ sở, là 
một trong những kinh nghiệm quan trọng 

giúp cho Tập Cận Bình có thể tự tin hơn 
trong quá trình lãnh đạo cải cách mở cửa.

3. Xử lý đúng đắn mối quan hệ thống 
nhất hữu cơ giữa cải cách, phát triển và 
ổn định trong quá trình lãnh đạo cải cách 
mở cửa

Quá trình lãnh đạo cải cách mở cửa 
là quá trình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Trung Quốc Tập Cận Bình xử lý hài hòa 
mối quan hệ giữa cải cách, phát triển và ổn 
định. Đây cũng được xem là 3 trụ cột quan 
trọng trong xây dựng hiện đại hóa XHCN 
của Trung Quốc.

Trong 3 trụ cột trên, cải cách lẽ đương 
nhiên là quan trọng nhất, được coi là động 
lực; phát triển là mục đích; còn ổn định được 
xác định là tiền đề. Ba trụ cột này có mối 
quan hệ thống nhất hữu cơ với nhau, nó bảo 
đảm xã hội Trung Quốc có được cục diện 
gọi là “an định đoàn kết, hài hòa ổn định”. 
Nhờ vậy, cải cách mở cửa đã đạt được những 
thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa và duy 
trì được cục diện chính trị xã hội ổn định.

Giờ đây, khi cải cách mở cửa bước vào 
giai đoạn mới, đối mặt với những khó khăn 
thách thức mới, thậm chí trước nay chưa 
từng có, Tổng Bí thư Tập Cận Bình càng 
coi trọng hơn việc xử lý 3 mối quan hệ nêu 
trên. Ông nhấn mạnh, Đảng phải có dũng 
khí và trí tuệ lớn hơn, giải phóng tư tưởng, 
giải phóng và phát triển sức sản xuất, giải 
phóng và tăng cường sức sống xã hội hơn 
nữa. Ông chỉ rõ: Đảng phải kết hợp thống 
nhất giữa mức độ cải cách, tốc độ phát triển 
và khả năng chịu đựng của xã hội lại với 
nhau; coi cải thiện đời sống của nhân dân 
là điểm kết hợp của việc xử lý đúng đắn 
mối quan hệ giữa cải cách, phát triển và 
ổn định; chỉ có sự ổn định của xã hội, cải 
cách và phát triển mới có thể không ngừng 
được thúc đẩy; chỉ có cải cách và phát triển 
không ngừng được thúc đẩy, sự ổn định của 
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xã hội mới có được nền tảng vững chắc 
(Dẫn theo: Vương Đông Kinh, 2018).
Kết luận

Quá trình lãnh đạo cải cách mở cửa 
cũng là quá trình Đảng Cộng sản Trung 
Quốc thể hiện dũng khí khi đột phá vào 
những quan niệm tư tưởng không còn phù 
hợp, quyết tâm và kiên trì giải phóng tư 
tưởng, mạnh dạn tháo gỡ những rào cản về 
mặt thể chế, để sức sản xuất xã hội không 
ngừng được giải phóng, sức sáng tạo của 
toàn xã hội không ngừng được khơi dậy và 
tôn trọng.

Những bài học kinh nghiệm chủ yếu 
nêu trên được rút ra từ chính quá trình tìm 
tòi gian khổ khi lãnh đạo cải cách mở cửa 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việt Nam 
là nước láng giềng có nhiều điểm tương 
đồng với Trung Quốc, vì vậy, những  kinh 
nghiệm nêu trên có giá trị gợi mở và tham 
khảo rất tốt 
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